
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) 
Căn cứ  

pháp lý 

Cung 

ứng 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm do 

Sở Công 

Thương thực 

hiện 

Trong thời gian 25 ngày 

làm việc (không tính 

thời gian bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ) 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

- Thẩm định cơ sở kinh doanh 

thực phẩm: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Thẩm định đối với cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm: 

500.000 đồng/lần/cơ sở. 

- Thẩm định đối với cơ sở sản 

xuất khác (bao gồm cả cơ sở 

vừa sản xuất vừa kinh doanh) 

được cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ 

sở. 

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 43/2018/TT-

BCT ngày 15/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
X X 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời gian giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 
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bưu chính 
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Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm do 

Sở Công 

Thương thực 

hiện 

- Trường hợp cấp lại do 

Giấy chứng nhận bị mất 

hoặc bị hỏng: Trong 

thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được Đơn đề nghị hợp 

lệ.  

- Trường hợp cấp lại do 

cơ sở thay đổi địa điểm 

sản xuất, kinh doanh; 

thay đổi, bổ sung quy 

trình sản xuất, mặt hàng 

kinh doanh và khi Giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực: trong thời gian 25 

ngày làm việc (không 

tính thời gian bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ). 

- Trường hợp cơ sở thay 

đổi tên cơ sở nhưng 

không thay đổi chủ cơ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

- Trường hợp cấp lại do Giấy 

chứng nhận bị mất hoặc bị 

hỏng: không có phí. 

- Trường hợp cấp lại do cơ sở 

thay đổi địa điểm sản xuất; 

thay đổi, bổ sung quy trình 

sản xuất và khi Giấy chứng 

nhận hết hiệu lực: 

+ Đối với cơ sở sản xuất nhỏ 

lẻ được cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm: 500.000 

đồng/lần/cơ sở. 

+ Đối với cơ sở sản xuất khác 

(bao gồm cả cơ sở vừa sản 

xuất vừa kinh doanh) được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm: 

2.500.000 đồng/lần/cơ sở. 

- Trường hợp cấp lại do cơ sở 

thay đổi địa điểm kinh doanh; 

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 43/2018/TT-

BCT ngày 15/11/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 67/2021/TT-

BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Một 

phần 
X X 
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sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản 

xuất; mặt hàng kinh 

doanh: trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đề nghị cấp lại hợp lệ.  

- Trường hợp cơ sở thay 

đổi chủ cơ sở nhưng 

không thay đổi tên cơ 

sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản 

xuất, mặt hàng kinh 

doanh: trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đề nghị cấp lại hợp lệ. 

thay đổi, bổ sung mặt hàng 

kinh doanh và khi giấy chứng 

nhận hết hiệu lực: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Trường hợp cơ sở thay đổi 

tên cơ sở nhưng không thay 

đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa 

điểm và toàn bộ quy trình sản 

xuất, mặt hàng kinh doanh: 

Không có phí. 

- Trường hợp cơ sở thay đổi 

chủ cơ sở nhưng không thay 

đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm 

và toàn bộ quy trình sản xuất, 

mặt hàng kinh doanh: Không 

có phí. 
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